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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 
Cập nhật ngày: 15.03.2018 08:26:26
Tên Nouri Alekhine
Cấp FM
Số thứ tự 14
Rating 2008
Rating quốc gia 0
Rating quốc tế 2008
Hiệu suất thi đấu 1634
FIDE rtg +/- -124,8
Điểm 4,5
Hạng 57
Liên đoàn PHI
Số ID quốc gia 0
Số ID FIDE 5216184
Năm sinh 2006

Ván Bàn Số Tên Rtg LĐ Điểm KQ we w-we K rtg+/-
1 14 77 San Diego Jerlyn Mae 1544 PHI 5,5  w 1 0,95 0,05 40 2
2 9 49 Edithso Samantha 1771 INA 5  b 0 0,8 -0,8 40 -32
3 23 87 Bui Dang Loc 0 VIE 4,5  w 1 
4 16 47 WCM Mordido Kylen Joy 1778 PHI 7  b 0 0,79 -0,79 40 -31,6
5 27 76 WCM Thanh Uyen Dung 1554 VIE 3  w 1 0,94 0,06 40 2,4
6 20 57 Cahyadi 1687 INA 4,5  b 1 0,87 0,13 40 5,2
7 13 38 CM Tran Dang Minh Quang 1845 VIE 6,5  w 0 0,72 -0,72 40 -28,8
8 22 55 CM Nguyen Lam Tung 1721 VIE 4,5  b ½ 0,84 -0,34 40 -13,6
9 20 43 Nguyen Xuan Nhi 1805 VIE 5,5  w 0 0,76 -0,76 40 -30,4
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